
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 36 đường Vạn Xuân, Xã Vạn Điểm, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

04/05/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH CNC KWAI LUYẾN YẾN

0110338144

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: 
Bán buôn xe điện 

4511

2. Bán mô tô, xe máy
Chi tiết:
Bán buôn các loại  mô tô, xe máy điện

4541

3. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
Chi tiết: 
Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của xe điện

4543

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy tự động hoá cnc 
2d, cnc3 d, cnc 4 d, máy laze các loại , máy cắt , máy khắc 
,máy đục , máy phay cnc và phay cơ, máy múc..
Bán buôn giàn cẩu, thiết bị cẩu
Bán buôn linh kiện máy móc ,thiết bị cơ khí , sắt thép, linh 
kiện xe thay thế ..

4659

6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: 
Bán buôn các loại đá tấm, đá cảnh

4663

7. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
Bán buôn các loại nhang trầm, hàng thủ công mỹ nghệ từ trầm 
hương

4669

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH CNC KWAI LUYẾN YẾN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: CNC KWAI LUYEN YEN COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0987302460
Email: luyenyen83@gmail.com

Fax:
Website:
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8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
Xuất nhập khẩu các mặt hàng kinh doanh

8299

9. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: 
Sản xuất nhang trầm hương, hàng thủ công mỹ nghệ từ trầm 
hương

1629

10. Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp
Chi tiết: 
Sản xuất máy nông cơ

2821

11. Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại
Chi tiết: 
Sản xuất máy tự động hoá cnc 2d ,cnc3 d , cnc 4 d, máy laze 
các loại , máy cắt , máy khắc ,máy đục , máy phay cnc và phay 
cơ ..

2822(Chính)

12. Sản xuất máy chuyên dụng khác
Chi tiết: 
Sản xuất máy tự động hoá cnc 2d, cnc 3d, cnc 4d, máy laze các 
loại, máy cắt, máy khắc, máy đục, máy phay cnc và phay cơ ..

2829

13. Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có 
động cơ khác
Chi tiết: 
Sản xuất phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của xe điện

2930

14. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: 
Bán lẻ các loại nhang trầm, hàng thủ công mỹ nghệ từ trầm 
hương khác lưu động hoặc tại chợ

4789

15. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

16. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

17. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

18. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: 
Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp không kèm 
người điều khiển
Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm người điều 
khiển

7730

19. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp
Chi tiết:
Hỗ trợ vận hành cẩu trục

8110
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10.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1ĐỖ NGỌC 
LUYẾN

Việt 
Nam

Đội 7, thôn Đỗ Xá, 
Xã Vạn Điểm, Huyện 
Thường Tín, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

6.000.000.000 60,000 001083027752

2 PHẠM THỊ 
HẢI YẾN

Việt 
Nam

Đội 7, thôn Đỗ Xá, 
Xã Vạn Điểm, Huyện 
Thường Tín, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

4.000.000.000 40,000 001185009556

20. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
Sản xuất linh kiện máy móc, thiết bị cơ khí, sắt thép, linh kiện 
xe thay thế ..
Sản xuất nhang trầm hương, hàng thủ công mỹ nghệ từ trầm 
hương

3290

21. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
Chi tiết: 
Lắp đặt giàn cẩu, thiết bị cẩu

3320

22. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
Bán lẻ các loại đá tấm, đá cảnh

4752

23. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
Bán lẻ các loại nhang trầm, hàng thủ công mỹ nghệ từ trầm 
hương trong các cửa hàng chuyên doanh

4773

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001083027752
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Đội 7, thôn Đỗ Xá, Xã Vạn Điểm, Huyện Thường Tín, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 36 đường Vạn Xuân, Xã Vạn Điểm, Huyện Thường Tín, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐỖ NGỌC LUYẾN Nam

07/05/1983 Kinh Việt Nam

03/01/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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